
1 NGUYỄN THANH BÌNH 26/7/1975 060075005497 28/6/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

2 THÁI KHẮC MẪN 10/11/1989 052089013442 05/5/2022 Tây Sơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD  

 Bình Phú

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

5 NGUYỄN VĂN THẮNG 27/10/1982 052082004784 14/5/2023 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Thiết kế hệ thống điện công trình II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II

7 NGUYỄN XUÂN PHI 25/02/1981 052081012598 28/6/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú
Kỹ sƣ kỹ thuật môi trƣờng

Đại học xây dựng Hà 

Nội

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị  

công trình 
II

8 VÕ CÔNG TUẤN 10/11/1977 052077011446 15/9/2022 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty CP TV Hội QH Kiến trúc sƣ
Đại học kiến trúc 

TpHCM
Thiết kế quy hoạch xây dựng I

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

10 HUỲNH THỊ PHƢƠNG DUNG 02/7/1987 064187007475 11/8/2021 Gia Lai Công ty CP TV Hội QH Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
Định giá xây dựng I

Thiết kế kết cấu công trình I

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

HạngLĩnh vực thi

Công ty CP TV Hội QH Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
11 ĐỊNH THỊ KIM VÂN 09/12/1977 052177009570 16/9/2021 Quy Nhơn, Bình Định

Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty CP TV Hội QH
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn9 PHAN THANH TÂM 10/6/1997 052097018492 19/4/2023

An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú
Kỹ sƣ kỹ thuật điện Đại học Quy Nhơn

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

6 PHÙNG MINH TẤN 22/12/1981 052081016027 28/6/2021

4 NGUYỄN HỒNG THÁI 1/1/1979 052079024821 9/5/2021 Hoài Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Bình Phú
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
3 PHAN MINH HIỀN 15/9/1976 052076002666 27/4/2021

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 03 NĂM 2025 (Theo NĐ 175)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

12 TRƢƠNG MINH VIỆT 04/12/1992 052092023702 10/8/2021 Hoài Nhơn, Bình Định Công ty CP TV Hội QH Cao đẳng XD cầu đƣờng
Cao đẳng Giao thông 

VT

Khảo sát địa hình (Theo Luật xây 

dựng)
III

13 MAI HOÀNG THIÊN 10/2/1993 052093015500 27/12/2021 Tây Sơn, Bình Định Ban QLDA Tây Sơn
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

14 TRẦN VĂN MẾN 12/5/1992 052092014870 21/9/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH Trƣờng 

Sinh

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
I

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

Thiết kế công trình thủy lợi, đê điều II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

17 LÊ NGUYỄN HỘI 02/12/1982 052082002340 10/10/2023 Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

Dân dụng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

18 NGUYỄN HUY THẠCH 18/11/1974 052074016480 03/7/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH MT Nam 

Phƣơng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học giao thông 

vận tải

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
II

19 ĐẶNG NGỌC QUANG 06/4/1993 052093017800 26/8/2021 Phù Mỹ, Bình Định
Công ty TNHH Huy 

Hoàng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

21 NGUYỄN NGỌC THIỆN 17/10/1987 052087010425 30/12/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTK và 

XDTH Thiên Vũ
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Đại học Vinh

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
III

22 TRẦN HÙNG PHÚ 08/7/1989 052089016750 29/01/2023 Hoài Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH MT Nam 

Phƣơng
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

23 HÀ KHOA NAM 19/10/1986 052086007208 14/3/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP xây lắp Hùng 

Vƣơng

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Đại học công nghệ Sài 

Gòn

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTKXD 

Gia  Phú

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung20 NGUYỄN NGỌC NHÂN 21/10/1991 052091003961 11/8/2021

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Thiên 

Ngân

Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - 

thủy điện

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

16 NGÔ VĂN PHỆ 30/12/1978 052078020254 18/11/2021

15 NGUYỄN THÀNH TRUNG 20/9/1988 052088005497 13/6/2023 Phù Cát, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

Dân dụng

2



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

24 NGUYỄN TRUNG HÒA 27/8/1980 052080017474 12/5/2024 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng 
Đại học Tôn Đức 

Thắng
25 DƢƠNG MINH CƢỜNG 06/11/1981 052081006668 28/6/2021

3
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